
	           PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
     TRƯỜNG MẦM NON CLC ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG
     Lớp: Mẫu giáo nhỡ B1
	Chương trình thực hiện
Tháng 07/2019
Thực hiện : 5 tuần ( Từ 1/07 - 2/08/2019)



	Thứ
Tuần
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	LQVT
	KNS 
	Tạo hình 
	Thể dục / Văn học 
	Khám phá/ Âm nhạc 

	I
Nước và ích lợi của nước
 (Từ 1 /7 – 5/7/2019)
	Ôn: Nhận biết sự khác biệt rõ nét về chiều rộng giữa 2 đối tượng, sử dụng đúng từ : rộng hơn – hẹp hơn
	Tiết kiệm nước 

	Vẽ mưa và tô màu cái ô
 ( Tiết đề tài) 
	Thể dục
- Ôn VĐ: Trườn theo hướng thẳng 
- TC: Bịp mắt đánh trống

	Khám phá
Trò chuyện về ích lợi của nước 


	II
Trăng ơi từ đâu tới?
 (Từ 8/7 - 12/7/2019) 
	Phân thành 2 nhóm theo 2 dấu hiệu: kích thước, hình dạng
	Rèn kỹ năng gấp quần áo 

	Vẽ ông trăng 
( Tiết đề tài) 
	Văn học
Đóng kịch: Đám mây đen xấu xí 

	Âm nhạc
-Nghe hát: Ông trăng ơi
- TC: Gõ theo tiết tấu 

	III 
Ông mặt trời óng ánh
 (Từ 15/7- 19/7/2019) 
	Ôn nhận biết ngày và đêm
	Không nên mở cửa cho người lạ 

	Dán tia nắng mặt trời
( Tiết đề tài)

	Thể dục
- Ôn VĐ: Đi trong đường hẹp - Tung bắt bóng với cô 

	Khám phá
Trò chuyện về cách bảo vệ cơ thể khi trời nắng 

	IV
Vệ sinh môi trường
[bookmark: _gjdgxs] (Từ 22/7 - 26/7/2019)
	Ôn: Đếm trên đối tượng trong phạm vi 3
	Vứt rác đúng nơi quy định
)

	Tô màu bức tranh vệ sinh môi trường
( Tiết ý thích 

	Văn học
Thơ: Bé giữ vệ sinh môi trường 
( Dạy trẻ đọc thuộc)

	Âm nhạc
- VTTN: Điều đó tùy thuộc hành động của bạn
- TC: Nghe âm thanh tìm đồ vật 

	V
Nhận biết mệnh giá tiền
 (Từ 29/7- 2/7/2019)
	Ôn: Xếp xen kẽ dạng ABAB
	Bé đi siêu thị 

	Dán chiếc xe đẩy
 ( Tiết mẫu) 
	Thể dục
VĐCB: Bước lên, xuống bục cao 30cm - Lăn bóng với cô 

	Khám phá
Ôn nhận biết mệnh giá tiền







	           PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
     TRƯỜNG MẦM NON CLC ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG
     Lớp: Mẫu giáo nhỡ B2
	Chương trình thực hiện
Tháng 07/2019
Thực hiện : 5 tuần ( Từ 1/07 - 2/08/2019)



	Thứ
Tuần
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	KNS
	Tạo hình
	Thể dục / Văn học
	Khám phá/ Âm nhạc
	LQVT 

	I
Nước và ích lợi của nước
 (Từ 1 /7 – 5/7/2019)
	Tiết kiệm nước
	Vẽ mưa và tô màu cái ô
 ( Tiết đề tài)
	Thể dục
- Ôn VĐ: Trườn theo hướng thẳng 
- TC: Bịp mắt đánh trống

	Khám phá
Trò chuyện về ích lợi của nước 

	Ôn: Nhận biết sự khác biệt rõ nét về chiều rộng giữa 2 đối tượng, sử dụng đúng từ : rộng hơn – hẹp hơn

	II
Trăng ơi từ đâu tới?
 (Từ 8/7 - 12/7/2019) 
	Rèn kỹ năng gấp quần áo
	Vẽ ông trăng 
( Tiết đề tài)
	Văn học
Đóng kịch: Đám mây đen xấu xí 

	Âm nhạc
-Nghe hát: Ông trăng ơi
- TC: Gõ theo tiết tấu
	Phân thành 2 nhóm theo 2 dấu hiệu: kích thước, hình dạng

	III 
Ông mặt trời óng ánh
 (Từ 15/7- 19/7/2019) 
	Không nên mở cửa cho người lạ
	Dán tia nắng mặt trời
( Tiết đề tài)
	Thể dục
- Ôn VĐ: Đi trong đường hẹp - Tung bắt bóng với cô
	Khám phá
Trò chuyện về cách bảo vệ cơ thể khi trời nắng
	Ôn nhận biết ngày và đêm

	IV
Vệ sinh môi trường
 (Từ 22/7 - 26/7/2019)
	Vứt rác đúng nơi quy định
	Tô màu bức tranh vệ sinh môi trường
( Tiết ý thích)

	Văn học
Thơ: Bé giữ vệ sinh môi trường 
( Dạy trẻ đọc thuộc)
	Âm nhạc
- VTTN: Điều đó tùy thuộc hành động của bạn
- TC: Nghe âm thanh tìm đồ vật
	Ôn: Đếm trên đối tượng trong phạm vi 3

	V
Nhận biết mệnh giá tiền
 (Từ 29/7- 2/7/2019)
	Bé đi siêu thị
	Dán chiếc xe đẩy
 ( Tiết mẫu)
	Thể dục
VĐCB: Bước lên, xuống bục cao 30cm - Lăn bóng với cô 

	Khám phá
Ôn nhận biết mệnh giá tiền

	Ôn: Xếp xen kẽ dạng ABAB






	           PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
     TRƯỜNG MẦM NON CLC ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG
     Lớp: Mẫu giáo nhỡ B3
	Chương trình thực hiện
Tháng 07/2019
Thực hiện : 5 tuần ( Từ 1/07 - 2/08/2019)



	Thứ
Tuần
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	Tạo hình
	Thể dục / Văn học
	Khám phá/ Âm nhạc
	LQVT 
	KNS

	I
Nước và ích lợi của nước
 (Từ 1 /7 – 5/7/2019)
	Vẽ mưa và tô màu cái ô
 ( Tiết đề tài)
	Thể dục
- Ôn VĐ: Trườn theo hướng thẳng 
- TC: Bịp mắt đánh trống

	Khám phá
Trò chuyện về ích lợi của nước 

	Ôn: Nhận biết sự khác biệt rõ nét về chiều rộng giữa 2 đối tượng, sử dụng đúng từ : rộng hơn – hẹp hơn
	Tiết kiệm nước


	II
Trăng ơi từ đâu tới?
 (Từ 8/7 - 12/7/2019) 
	Vẽ ông trăng 
( Tiết đề tài)
	Văn học
Đóng kịch: Đám mây đen xấu xí 

	Âm nhạc
-Nghe hát: Ông trăng ơi
- TC: Gõ theo tiết tấu
	Phân thành 2 nhóm theo 2 dấu hiệu: kích thước, hình dạng
	Rèn kỹ năng gấp quần áo


	III 
Ông mặt trời óng ánh
 (Từ 15/7- 19/7/2019) 
	Dán tia nắng mặt trời
( Tiết đề tài)
	Thể dục
- Ôn VĐ: Đi trong đường hẹp - Tung bắt bóng với cô
	Khám phá
Trò chuyện về cách bảo vệ cơ thể khi trời nắng
	Ôn nhận biết ngày và đêm
	Không nên mở cửa cho người lạ


	IV
Vệ sinh môi trường
 (Từ 22/7 - 26/7/2019)
	Tô màu bức tranh vệ sinh môi trường
( Tiết ý thích)

	Văn học
Thơ: Bé giữ vệ sinh môi trường 
( Dạy trẻ đọc thuộc)
	Âm nhạc
- VTTN: Điều đó tùy thuộc hành động của bạn
- TC: Nghe âm thanh tìm đồ vật
	Ôn: Đếm trên đối tượng trong phạm vi 3
	Vứt rác đúng nơi quy định


	V
Nhận biết mệnh giá tiền
 (Từ 29/7- 2/7/2019)
	Dán chiếc xe đẩy
 ( Tiết mẫu)
	Thể dục
VĐCB: Bước lên, xuống bục cao 30cm - Lăn bóng với cô 

	Khám phá
Ôn nhận biết mệnh giá tiền

	Ôn: Xếp xen kẽ dạng ABAB
	Bé đi siêu thị







	           PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
     TRƯỜNG MẦM NON CLC ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG
     Lớp: Mẫu giáo nhỡ B4
	Chương trình thực hiện
Tháng 07/2019
Thực hiện : 5 tuần ( Từ 1/07 - 2/08/2019)



	Thứ
Tuần
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	Thể dục / Văn học
	Khám phá/ Âm nhạc 
	LQVT
	KNS 
	Tạo hình 

	I
Nước và ích lợi của nước
 (Từ 1 /7 – 5/7/2019)
	Thể dục
- Ôn VĐ: Trườn theo hướng thẳng 
- TC: Bịp mắt đánh trống
	Khám phá
Trò chuyện về ích lợi của nước 

	Ôn: Nhận biết sự khác biệt rõ nét về chiều rộng giữa 2 đối tượng, sử dụng đúng từ : rộng hơn – hẹp hơn 
	Tiết kiệm nước 
	Vẽ mưa và tô màu cái ô
 ( Tiết đề tài)

	II
Trăng ơi từ đâu tới?
 (Từ 8/7 - 12/7/2019) 
	Văn học
Đóng kịch: Đám mây đen xấu xí
	Âm nhạc
-Nghe hát: Ông trăng ơi
- TC: Gõ theo tiết tấu
	Phân thành 2 nhóm theo 2 dấu hiệu: kích thước, hình dạng
	Rèn kỹ năng gấp quần áo
tiết tấu
	Vẽ ông trăng 
( Tiết đề tài)

	III 
Ông mặt trời óng ánh
 (Từ 15/7- 19/7/2019) 
	Thể dục
- Ôn VĐ: Đi trong đường hẹp - Tung bắt bóng với cô
	Khám phá
Trò chuyện về cách bảo vệ cơ thể khi trời nắng 

	Ôn nhận biết ngày và đêm
	Không nên mở cửa cho người lạ 

	Dán tia nắng mặt trời
( Tiết đề tài)

	IV
Vệ sinh môi trường
 (Từ 22/7 - 26/7/2019)
	Văn học
Thơ: Bé giữ vệ sinh môi trường 
( Dạy trẻ đọc thuộc)
	Âm nhạc
- VTTN: Điều đó tùy thuộc hành động của bạn
- TC: Nghe âm thanh tìm đồ vật
	Ôn: Đếm trên đối tượng trong phạm vi 3
	Vứt rác đúng nơi quy định 

	Tô màu bức tranh vệ sinh môi trường
( Tiết ý thích)


	V
Nhận biết mệnh giá tiền
 (Từ 29/7- 2/7/2019)
	Thể dục
VĐCB: Bước lên, xuống bục cao 30cm - Lăn bóng với cô

	Khám phá
Ôn nhận biết mệnh giá tiền

	Ôn: Xếp xen kẽ dạng ABAB 
	Bé đi siêu thị 
	Tô màu một số loại nước uống mùa hè bé thích
( Tiết ý thích)
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